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Việt Nam

⚫ Diện tích: 332,000 km2

⚫ Dân số: >100 triệu người

 trong đó gần 14 triệu 

người làm nông nghiệp)

⚫ Thủ đô: Hà Nội

⚫ Nông nghiệp đóng góp 

14% GDP.

⚫ Chăn nuôi chiếm ~ 25% of 

GDP ngành nông nghiệp.

(Nguồn: TCTK, 2023)
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Mật độ chăn nuôi

Buffalo density (number of  
buffalo per km2)

Cattle density (number of  
cattle per km2)

Pig density (number of  pig per 
km2)

Chicken density (number of  
chicken per km2)

Duck density (number of  duck 
per km2)

Cơ cấu chăn nuôi

Tăng trung bình 3,5% hằng năm
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Tổng đàn vật nuôi năm 2024 (ước tính)

• Lợn: 31,08 triệu con 

• Gia cầm: 575,1 triệu con

• Trứng: 20,2 tỷ quả 

• Bò: 6,29 triệu con 

• Trâu: 2.07 triệu con

(Nguồn: Cục Chăn nuôi, 2025) 5



Cơ sở gây nuôi động vật hoang dã

Nguồn: TS. Nhữ Văn Thụ, FAO (2020)
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• Luật Thú y được Quốc hội thông 

qua năm 2015

• Nghị định số 35/2016/NĐ-CP (quy 

định chi tiết một số điều trong Luật 

Thú y)

• Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Veterinary Law

Căn cứ pháp lý về phòng, chống dịch bệnh (1)
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14 bệnh động vật trên cạn phải báo cáo
Theo TT 07/2016/TT-BNNPTNT và một số TT sửa đổi

1. Cúm gia cầm

2. Lở mồm long móng

3. Tai xanh

4. Nhiệt thán

5. Dịch tả lợn cổ điển

6. Xoắn khuẩn

7. Dại

8. Niu-cát-xơn

9. Liên cầu lợn

10. Giun bao

11. Lao 

12. Sảy thai truyền nhiễm 

13. Dịch tả lợn Châu Phi

14. Viêm da nổi cục

Căn cứ pháp lý về phòng, chống dịch bệnh (2)
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-07-2016-TT-BNNPTNT-phong-chong-dich-benh-dong-vat-tren-can-313499.aspx


Một số Thông tư khác như

▪ TT số 24/2022/TT-BNNPTNT (quy định về vùng, cơ sở ATDB)

▪ TT số 29/2016/TT-BNNPTNT (tiêu chuẩn đối với cán bộ thú y 

cấp xã)

▪ TT số 25/2016/TT-BNNPTNT (kiểm dịch động vật và sản phẩm 

động vật)

▪ TT Liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT (hướng dẫn 

phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người)
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Các Chương trình, Kế hoạch quốc gia

1. Đề án tăng cường năng lực hệ 

thông cơ quan thú y các cấp, giai 

đoạn 2021-2030 (Quyết định số 

414/QĐ-TTg, ngày 22/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ)

2. Kế hoạch quốc gia triển khai các

nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng

cường năng lực quản lý, kiểm soát

dịch bệnh động vật và bảo đảm an

toàn thực phẩm có nguồn gốc động

vật, giai đoạn 2023 - 2030 (Quyết 

định số 889/QĐ-TTg ngày 

25/7/2023).
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Chính phủ ưu tiên kiểm soát 5 bệnh nguy hiểm

1. Cúm gia cầm: Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh CGC, giai 
đoạn 2019 – 2025 (Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ)

2. Dịch tả lợn Châu Phi: Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh 
DTLCP, giai đoạn 2020 – 2025 (Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 
07/7/2020 của Thủ tướng CP)

3. Lở mồm long móng: Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh 
LMLM, giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 
22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ)

4. Viêm da nổi cục: Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh VDNC trên 
trâu, bò, giai đoạn 2022 - 2030 (Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 
28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

5. Dại: Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 -
2030 (Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
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Ngày 21/5/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổ chức Thú y thế 

giới đã ký kết thỏa thuận chung, trong đó có thỏa thuận về xây 

dựng năng lực cho ngành thú y Việt Nam
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CỤC THÚ Y

I. Các phòng chức năng
1. Văn phòng Cục 

2. Phòng Dịch tễ thú y 

3. Phòng Thú y thủy sản 

4. Phòng Kiểm dịch động vật 

5. Phòng Quản lý thuốc 

6. Phòng Thú y cộng đồng 

7. Phòng Pháp chế, Thanh tra

8. Phòng Kế hoạch 

9. Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông

10. Phòng Tài chính 

II. Các đơn vị thuộc Cục
- Chi cục Thú y vùng I – VII 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng 

Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai 

- Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương I, II 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y TƯ I, II 

- Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi cục Chăn nuôi 

& Thú y

- Trạm CN & Thú y huyện

- Trạm KDĐV đầu mối GT

Thú y cơ sở

Viện Thú y 

quốc gia

Các công ty thuốc 

thú y

Phân viện Thú y 

miền Trung

Các trường đạo 

tạo về thú y

Sở NN&PTNT

Quản lý trực tiếp Quan hệ về chuyên 

môn

Cơ quan Thú y
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Vị trí các Chi cục Thú y 

vùng (RAHO)
RAHO VII

RAHO VI

RAHO V

RAHO III

RAHO I

RAHO II

RAHO IV

Chi cục Kiểm dịch 
động vật vùng Lào Cai

Chi cục Kiểm dịch động 
vật vùng Lạng Sơn

Chi cục Kiểm dịch động 
vật vùng Quảng Ninh
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7 Chi cục Thú y 

vùng

63 Cơ quan thú y cấp 

tỉnh

694 cơ quan thú y 

cấp huyện

Trụ sở cơ quan thú y các cấp
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Bộ NN&PTNT

Cục Thú y

Chi cục Thú y tỉnh

Thú y cấp xã

Người chăn nuôi

UBND cấp xã

UBND cấp huyện

UBND cấp tỉnh

Cơ quan thú y cấp huyện

Chi cục Thú y vùng Trung tâm Chẩn đoán TYTƯ
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Chủ yếu báo cáo giấy và gửi email ở tuyến cơ sở

Sơ đồ thông tin dịch bệnh
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Sơ đồ báo cáo dịch bệnh trên động vật hoang dã
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WAHIS được WOAH điều hành

để xử lý các thông báo và báo cáo

về dịch bệnh động vật từ các quốc

gia thành viên. WAHIS có thể

được truy cập công khai. 

Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật thế giới (WAHIS)
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Chương trình Giám sát các Bệnh mới 

nổi (ProMED) là một chương trình của 

Hiệp hội Quốc tế về Bệnh truyền 

nhiễm (ISID).

EMPRES-i là hệ thống thông tin 

về dịch bệnh động vật toàn cầu 

được FAO xây dựng từ năm 

2014

Các hệ thống thông tin dịch bệnh quốc tế khác

21



Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (VAHIS)

Bắt đầu sử dụng từ 

tháng 8/2018
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Thu thập, quản lý dữ liệu và cung cấp các công cụ để phân tích mô tả
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Hệ thống PTN thuộc Cục Thú y

8 PTN (1 BSL 3 & 7 BSL 2 Plus) chẩn đoán, xét nghiệm 

& tham gia chương trình giám sát dịch bệnh 24



Hệ thống PTN thuộc Cục Thú y
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Hệ thống giám sát dịch bệnh

Giám sát

Chủ động

Bị động

Phòng xét 

nghiệm

Giám sát sau tiêm phòng

Giám sát dịch bệnh

Điều tra ổ dịch

Phòng 

xét 

nghiệm

Báo cáo

Từ thú y cơ sở

Từ người chăn nuôi

Người chăn nuôi & thú y cơ sở đóng vai trò quan trọng nhất

Hệ thống giám sát dịch bệnh động vật ở Việt Nam bắt đầu từ cấp 
cơ sở đến trung ương
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Một số ví dụ về
Giám sát bị động
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Điều tra và xử lý ổ dịch Nhiệt thán năm 2023
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Báo cáo trường 

hợp Hà mã nhiễm 

Covid-19 tại Vườn 

thú Hà Nội
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• Tại 26 tỉnh/TP

• 3 chợ gia cầm sống/tỉnh

• 15 gà + 15 vịt + 5 mẫu 

phân/chợ

• Lấy mẫu hằng tháng

• Xét nghiệm bằng 

Realtime RT PCR tại các 

Chi cục Thú y vùng với 

cùng quy trình

• Các vi rút phân lập được 

sẽ được giải trình tự gen

Giám sát chủ động CGC cấp 

quốc gia (CDC & FAO hỗ trợ)
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Giám sát CGC chương 

trình FAO năm

2020 - 2022
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32

Giám sát vi rút H7N9 bằng 

Penside PCR

Không phát hiện vi rút H7N9
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Giám sát Cúm gia cầm tại 

cơ sở gây nuôi chim Yến



Giám sát Cúm lợn

34



Giám sát liên ngành

 Longitudinal Influenza Surveillance Network - LISN

”LISN” help increasing capacity, information sharing, knowledge and analysis

Human Poultry Swine Wildlife

SARI/ILI 

Hospital

EBS/IBS

Hospital
PREDICT

Human 

disease 

surveillance

AIV 

surveillance in 

poultry

Influenza 

surveillance in 

swine

PREDICT

Wildlife

Surveillance

Nguồn: DAH & FAO
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Lấy mẫu giám sát bệnh Nhiệt thán & sảy 

thai truyền nhiễm tại 6 tỉnh Tây Bắc
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Giám sát dịch bệnh trên động vật hoang dã tại Việt Nam

• PREDICT (project EPT-2) – hỗ trợ bởi USAID từ năm 2010-
2020

• Phát hiện các vi rút: CoV, PmV, Influenza, FlaviV, FiloV

• WildHealthNet – hỗ trợ bởi DTRA từ năm 2018-2022

• Phát hiện các vi rút: AIV, ASF, CoV, Rickettsia

• Giám sát sàng lọc: Báo cáo về các trường hợp động vật 
hoang dã bị ốm, chết

Nguồn: WCS, 2022
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Cúm gia cầm trên chim hoang dã

Điều tra ổ dịch CGC tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp tháng 2/2021

• Phát hiện 4 cá thể chim hoang dã bị chết.

• 02 các thể cò nhạn (Asian openbill) dương tính với vi rút CGC A/ H5N1

Nguồn: WCS, 2022
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Giám sát vi rút Sarbeco trên Tê tê

Kết quả giám sát từ 246 con tê tê bị mua bán bất hợp pháp: 
07 cá thể dương tính với Sarbeco virus

Nga, Latinne et al, 2022

Nguồn: WCS, 2022
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Phát hiện vi rút Cúm A/H5N1 tại hổ nhốt tại Long An 

và Đồng Nai từ tháng 8 đến tháng 9/2024 

40
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Số mẫu giám sát thu thập
(từ ngày 24 – 25/10/2024)

Tỉnh Long An

Vị trí lấy mẫu Số mẫu FluA H5 / N1

Nơi nhốt 60 0 -

Cơ sở giết 

mổ gia cầm

30 0 -

Chợ gia 

cầm sống

30 0 -

Tổng số 120 0 -

Vị trí lấy mẫu Số mẫu FluA H5 / N1

Nơi nhốt 60 0 -

Cơ sở giết 

mổ gia cầm

30 0 -

Chợ gia 

cầm sống

30 0 -

Tổng số 120 0 -

Tỉnh Đồng Nai
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Tóm tắt kết quả điều tra

• Phân tích kiểu gen cho thấy
tất cả các loại vi-rút đều
thuộc kiểu gen tái tổ hợp
2.3.2.1e

• Tái tạo phả hệ cho thấy
phơi nhiễm nguồn đơn lẻ,
với phân tích bằng chứng
tối thiểu về sự lây truyền từ
hổ sang hổ

• Dữ liệu có sẵn cho thấy khả
năng phơi nhiễm với vi-rút
từ gia cầm trong nước

• Sự lây truyền giữa các sở
thú / động vật rất có thể là
thông qua công nhân / du
khách
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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